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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
   Chọn câu trả lời đúng nhất và ghi ra tờ giấy thi.

Câu 1. Đường vĩ tuyến gốc có số độ là bao nhiêu?
	A. 1800
	B. 00
	C. 900
	D. 1810


Câu 2. Độ dài của các đường kinh tuyến là

	A. bằng nhau
	B. khác nhau
	C. có sự chênh lệch
	D. không xác định


Câu 3. Trên bản đồ không có hệ thống kinh tuyến, vĩ tuyến thì dựa vào đâu để xác định phương hướng?
	A. tâm của bản đồ
	B. mũi tên chỉ hướng Bắc

	C. mũi tên chỉ hướng Nam
	D. mũi tên chỉ hướng Đông


Câu 4. Trên bản đồ có các đường kinh tuyến, vĩ tuyến thì phía trên bản đồ là hướng

	A. Tây
	B. Đông
	C. Bắc
	D. Nam


Câu 5. Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện ở mấy dạng?
	A. 4 dạng
	B. 3 dạng
	C. 2 dạng
	D. 1 dạng


Câu 6. Với tỉ lệ bản đồ 1: 100.000 có nghĩa là 1cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu km ngoài thực tế?
	A. 1km
	B. 10km
	C. 100km
	D. 1000km


Câu 7. Loại kí hiệu nào sau đây là kí hiệu điểm
	A. đất phù sa sông
	B. biên giới quốc gia

	C. vùng trồng lúa
	D. sân bay


Câu 8. Bảng chú giải bản đồ thường được bố trí ở đâu

	A. phía trên bản đồ
	B. phía dưới hoặc những khu vực trống trên bản đồ

	C. phía dưới bản đồ
	D. phần trung tâm của bản đồ


Câu 9. Lịch sử là tất cả những gì 


	A.  đã diễn ra trong quá khứ
	B. đã diễn ra ở hiện tại

	C. sẽ xảy ra trong tương lai
	D. đang diễn ra trong đời sống


Câu 10. Năm 179 TCN cách ngày nay (năm 2022) bao nhiêu năm?  
	A. 1839 năm
	B. 1840 năm
	     C. 2195 năm
	D. 2201 năm


Câu  11. Một thiên niên kỉ gồm có bao nhiêu năm?

	A. 1000 năm
	B. 100 năm
	  C. 10 năm
	D. 2000 năm


Câu 12. Loài người là kết quả của quá trình tiến hoá từ
	A. người tối cổ
	B. vượn

	C. vượn người
	D. người tinh khôn


Câu 13. Khoảng 3500 năm TCN, người nguyên thủy đã biết dùng
	A. đồng đỏ.                    B. đồng thau.                     
	          C. sắt.                   D. nhựa.


Câu 14.  Việc sử dụng công cụ lao động bằng kim loại đã đưa đến chuyển biến nào trong đời sống xã hội của con người ở cuối thời nguyên thủy?
	A. Xuất hiện các gia đình mẫu hệ.

	B. Hình thành quan hệ công bằng, bình đẳng.

	C. Xuất hiện các bầy người nguyên thủy.

	D. Xã hội có sự phân hóa giàu – nghèo.


Câu 15. Nhờ sử dụng công cụ lao động bằng kim loại, người nguyên thủy đã
	A. thu hẹp diện tích sản xuất
	B. tạo ra của cải dư thừa, làm biến đổi xã hội

	C. sản xuất đủ nuôi sống xã hội
	D. bị giảm sút năng suất lao động


Câu 16. Quá trình tan rã của xã hội nguyên thủy ở Bắc Bộ Việt Nam đã trải qua các nền văn hóa khảo cổ nào?

	A. Phùng Nguyên, Đồng Nai, Sa Huỳnh
	

	B. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun
	

	C. Sa Huỳnh, Đồng Đậu, Gò Mun
	

	D. Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Gò Mun
	


B. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1 (2,5 điểm)
 
a. (1,5 điểm), xác định tọa độ địa lí của các điểm A,B,C trong hình dưới đây
                       
C





           b. (1,0 điểm) Dựa vào mũi tên chỉ hướng dưới đây, hãy xác định các hướng còn lại.
                                                           Bắc


                                                         Nam
 Câu 2. (0,5 điểm). Trên bản đồ có tỉ lệ 1: 5 000.000, khoảng cách giữa thành phố Bắc Giang và thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế  là 0,6 cm. Vậy trên thực tế thành phố Bắc Giang cách thị trấn Phồn Xương bao nhiêu ki-lô-mét?
Câu 3 (2,5điểm): 

a.Nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ai Cập cổ đại? 

b. Những thành tựu nào còn có giá trị đến ngày nay? 

Câu 4 (0,5điểm): Trình bày các giai đoạn tiến hóa của loài người? 
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